NGHI PINH

CUA CHINH PHU SO 142/2005/ND-CP NGAY 14 THANG 11 NAM 2005
VE THU TIEN THUE PAT, THUE MAT NUOC

CHINH PHU

Can cir Ludt Té chirc Chinh phii ngay 25 thang 12 nam 2001;
Can cir Ludt Ddt dai ngay 26 thang 11 nam 2003;

Can cwr Phap lénh Gia ngay 26 thang 4 nam 2002,

Xét dé nghi cia B¢ truong Bo Tai chinh,

NGHI DINH :

3 Chuong 1
NHUNG QUY PINH CHUNG

Piéu 1. Pham vi didu chinh

Nghi dinh nay quy dinh thu tién thué dat, thué mat nude khi:

1. Nha nudce cho thué dat.

2. Chuyén tir hinh thirc dwoc Nha nudc giao dat sang cho thué dat.

3. Nha nudc cho thué mat nudc.

Pidu 2. Déi tuong thu tién thué dit, thué mat nude

1. Nha nuéc cho thué dat thu tién thué dat hang nam trong cac truong hop sau

day:
a) Ho gia dinh, c4 nhan:
- Thué dat dé san xuat nong nghiép, 1am nghiép, nudi trong thuy san, lam mudi.

- C6 nhu cau tiép tuc sir dung dién tich dat nong nghiép qut,han muc dugc giao
trudc ngay ‘01 thang 01 nam 1999 ma thoi han st dung dat da hét theo quy dinh tai
khoan 2 Diéu 67 cua Luat Dat dai 2003.

- St dung dat nong nghiép vuot han muc giao dat tir ngay 01 thang 01 nam
1999 Wdén tm;éc ngay Lué}t Pat dai 2003 c¢o6 hiéu luc thi hanh, trir dién tich dat do nhan
chuyén quyén sir dung dat.

- Thué dit lam mat béng xay dung co sO san xuét, kinh doanh; hoat dong
khoang san; san xuat vat liéu xay dung, lam d6 gom.

- Sir dung dat dé xay dung cong trinh cong cong c6 muc dich kinh doanh.



- Ho gia dinh, c& nhan khong tryc tiép san xuat nong nghiép, 1am nghiép, nudi
trong thuy san, lam muoi dugc giao dat khong thu tién sir dung dat phai chuyén sang
thué dat theo quy dinh tai diém b khoan 4 Diéu 82 Luat Dat dai 2003.

b) TO chue kinh té thué dat dé thyc hién du an dau tu san xuat nong nghiép, lam
nghiép, nudi trong thuy san, lam mudi; lam mat bang xdy dung co sd san xuat, kinh
doanh; xdy dyng cong trinh cong cong c6 muc dich kinh doanh; xay dyng két cau ha
tang dé chuyen nhuong hodc cho thué; hoat dong khoang san, san xuat vat liéu xay
dung, 1am d6 gom.

¢) Doanh nghiép nha nudc di duge nha nudc giao dat khong thu tién sir dung
dat dé str dung vao muc dich san xuat nong nghiép, 1am nghiép, nudi trong thuy san,
lam mubi trude ngay 01 thang 01 ndm 1999 phai chuyén sang thué dat theo quy dinh
tai khoan 2 Diéu 73 Luét Dat dai 2003.

d) T6 chte kinh t& dwoc nha nudc giao dét ¢6 thu tién st dung dét va da nop
tién sir dung dat hogc nhan chuyen nhuong quyén st dung dat va da tra tién nhan
chuyén nhuong quyén st dung dat ma t1en sir dung dat da nop, t1en nhén chuyen
nhuong quyén sir dung dat di tra thudc von ngan sach nha nugc; t6 chirc kmh té da
mua tai san thanh 1y, hoa gi4, nhuong ban do pha san, hét nhu cau sir dung gin véi dat
chua nop tién st dung dat duoc chuyén sang thué dat.

d) Cac truong hop khic do Thu tuéng Chinh phii quyét dinh theo dé nghi cua
B0 truong, Thu truong co quan ngang B9, co quan thugc Chinh phu, Chu tich Uy ban
nhén dan cac tinh, thanh pho tryc thudc Trung uong.

2. Nha nuéc cho thué dit, thué mat nude thu tién thué hang nam hodc thu tién
thué mot lan cho ca thoi gian thué dat, thué méat nudce trong cac truong hop sau day:

a) Nguoi Viét Nam dinh cu ¢ nude ngoai, t chirc, ca nhan nudc ngoai thué dat
dé thyc hién du an dau tu san xuat nong nghiép, 1am nghiép, nudi tréng thuy san, lam
mubi; lam mat bang xay dung co s¢ san xuét, kinh doanh; xdy dung cong trinh cong
cong c6 muc dich kinh doanh; xay dung két ciu ha ting dé chuyén nhuong hoic cho
thué; hoat dong khoang san, san xuét vat liéu xay dung, lam dd gém; xay dung nha &
dé ban hodc cho thué.

b) T6 chirc nudc ngoai ¢ chirc ning ngoai giao, to chirc phi chinh phu thué dét
dé xay dung tru s& lam viéc.

c) T6 chie kinh té, ho gia dinh, ca nhan; nguoi Viét Nam dinh cu ¢ nudc ngoai,
to chirc, ca nhan nude ngoai thué mat nudc, mat bién khong thudc c,c nham ®Ft quy
dinh tai Diéu 13 Lut Dat dai 2003 d¢ thuc hién duy 4n dau tu.

d) Cac truong hop khac do Thu tuéng Chinh phu quyét dinh theo dé nghi cua
B0 truong, Thu truong co quan ngang B, co quan thugc Chinh phu, Chu tich Uy ban
nhan dan céc tinh, thanh phd tryc thuéc Trung wong.

Piéu 3. Ddi twong khong thu tién thué dat

1. Nguoi duge Nha nude giao dat khong thu tién sir dung dét theo quy dinh tai
bicu 33 Luat Dat dai.

2. Nguoi duge Nha nudce giao dat o thu tién sir dung dat theo quy dinh tai Piéu
34 Luat Dat dai.



3. T6 chirc, ca nhan sir dung dét xdy dung két cé}l ha ting st dung chung trong
khu cong nghi¢p theo quy hoach dugc cap cé tham quyén phé duyét.

4. T(f) chire, ca nhan dugc phép tham do, khai thac khoang san ma khong st
dung 16p dat mat va khong lam anh huong dén viée str dung 16p dat mat thi khong thu
tién thué dat doi véi dién tich khong sir dung trén mat dat.

~ Chuong II ) )
QUY PINH CU THE VE TIEN THUE PAT, THUE MAT NUOC

DPiéu 4. Don gia thué dit

1. Pon gia thué dat mot nam tinh bang 0,5% gia dat theo muc dich sir dung dat
thué do Uy ban nhéan dén tinh, thanh phé truc thuoc Trung uong (sau ddy goi chung 1a
Uy ban nhan dan cép tinh) ban hanh theo quy dinh ctia Nghi dinh sé 188/2004/ND-CP
ngay 16 thang 11 nam 2004 ctia Chinh phu vé phuong phap xac dinh gia dat va khung
gia cac loai dt.

2. Béi véi dat thude do thi, trung tam thuong mai, dich vu, dau mdi giao thong,
khu dan cu tép trung c6 kha nang sinh lgi dac biét, co loi thé trong viéc su dung dat
lam mat béng san xuét kinh doanh, thuong mai va dich vy, thi can ctr vao thuc té dia
phuong, Chu tich Uy ban nhan déan cap tinh quyét dinh ban hanh don gia thué dat cao
hon don gi4 theo quy dinh nhung téi da khong qua 04 1an don gia thué dat quy dinh
tai khoan 1 Diéu nay.

3. Dét ¢ viing sau, ving xa, ving nui cao, hai dao, ving co6 diéu kién kinh té - xa
ho6i kho khan, ving c6 diéu kién kinh té - x3 hoi didc biét kho khan; dét sir dung vao
muc dich san xuat nong nghiép, 1am nghiép, nudi trong thuy san, lam mudi, dat sir
dung lam mat bﬁng san xudt kinh doanh cta du an thudc linh vuc khuyén khich dau
tu, linh vuc dac biét khuyén khich dau tu, thi Chu tich Uy ban nhan dan ciip tinh quyét
dinh ban hanh don gi4 thué dét thap hon don gia thué dat theo quy dinh, nhung mirc
gia cho thué dat thip nhat bang 0,5 1an don gia thué dat quy dinh tai khoan 1 Diéu
nay.

4. Pon gia thué dat trong truong hop dau gia quyén sir dung dat thué hodc dau
thau du an c6 st dung dat thué 1a don gia trang dau gia.

Piéu 5. Khung gia thué mit nude
1. Mat nudc khong thugc pham vi quy dinh tai Piéu 13 Luat Pat dai 2003,
khung gia thué dugc quy dinh nhu sau:

~a) Dy 4n st dung mit nuéc cd dinh: tir 10.000.000 dong dén 100.000.000
dong/km2/nam.

~ b) Dy én sir dung mét nu6e khong ¢6 dinh: tir 50.000.000 dong dén 250.000.000
dong/km2/nam.

2. Gia thué mit nudc cua timg du 4n do Chu tich Uy ban nhan dan cap tinh
quyét dinh; truong hop mat bién thué thude dia gidi hanh chinh cuaa tir hai tinh, the‘ml}
pho truc thudc Trung wong trd 1én thi Chu tich Uy ban nhan dén cac tinh, thanh phd



tryc thudc Trung wong thong nhét gia thué mat nudce; néu khong thong nhat duogc thi
bao cdo Thu tudng Chinh phu quyét dinh.

3. B0 Tai chinh hudng dan xac dinh tién thué mat bién ddi véi cac dy an khai
thac dau khi ¢ lanh hai va thém luc dia Viét Nam.

Didu 6. Xac dinh don gia thué dét cho timg du an cy thé

1. Can ctr gia dat do Uy ban nhan dan cép tinh ban hanh theo quy dinh cta Nghi
dinh s6 188/2004/ND-CP ngay 16 thang 11 nim 2004 cta Chinh phu vé phuong phap
xac dinh gia dit va khung gia cac loai dat; can cir don gia thué dat quy dinh tai Diéu 4
Nghi dinh nay; Uy ban nhéan dan cap tinh ban hanh don gia thué dat cho timg loai dat,
loai d6 thi, loai xa, khu vuc, loai duong phé, vi tri, hang dat.

2. Can ctr vao don gia thué dat do Uy ban nhan dan cap tinh quy dinh:

a) Giam dbc So Tai chinh quyét dinh don gia thué dat cho timg du an cy thé dbi
voi truong hop to6 chic kinh té, nguoi Viét Nam dinh cu ¢ nudc ngoai, to chuc, ca
nhan nudc ngoai thué dat.

b) Chu tich Uy ban nhan dan cap huyén quyét dinh don gia thué dat cho timg du
an cu thé doi voi ho gia dinh, ca nhan thué dat.
Truong hop co y klen khac nhau vé don gia thué dat giira nguoi thué dat voi co

quan c6 tham quyen quyét dinh gia thué dat thi quyét dinh giai quyét cua Chu tich Uy
ban nhan dén cép tinh 1a quyét dinh cudi cung.

Piéu 7. Xéc dinh tién thué dat, thué mit nudc

1. Tién thué dét, thué mit nude thu mot nim béng dién tich thué nhan véi don
gia thué dat, thué mat nudc.

2. Tién thué dét, thué mat nudc duoc thu ké tlr ngdy co quyét dinh cho thué dit,
thué mit nudc ciia co quan nha nude ¢ tham quyen truong hop thorl diém ban giao
dat, mat nude trén thyc dia khong dang véi thoi diém ghi trong quyet dinh cho thué
dét, thué mat nude thi thu tién thué dit, thué mit nudce theo thoi diém ban giao dat,
mat nudc.

3. Nguoi dugc Nha nude cho thué dat ma ung trude tién boi thuong dat, hd tro
dat thi dugc trir vao tién thué dat phai nop; truong hop dén hét thoi han thué dat ma
chua trir hét tién bdi thuong dat, hd tro dat thi duoc trir vao thoi han duoc gia han thué
dat tiép theo.

Truong hop hét thoi han thué dat, Nha nudc thu hoi dat thi tién boi thuong dat,
ho trg dat chua trir hét vao tién thué dat, dugc boi thuong theo quy dinh cta phép luat
ve boi thuong, ho trg khi Nha nudce thu hoi dat.

Didu 8. Thoi gian 6n dinh don gia thué dét, thué mat nudc

1. Bon gia thué dat cia mdi du an duoc 6n dinh 05 nam. Hét thoi han 6n dinh,
Giam ddc So Tai chinh, Chu tich Uy ban nhan dan cip huyén diéu chinh don gia thué
dat ap dung cho thoi han tiép theo. Pon gia thué dat ap dung cho thoi han tiép theo
dugc diéu chinh theo quy dinh tai biéu 4, Piéu 6 Nghi dinh nay.



2. Pon gia thué mat nudc ctia mdi du an duoc 6n dinh 05 nam. Hét thoi han 6n
dinh, Chu tich Uy ban nhan dan cip tinh diéu chinh don gia thué mit nuéc ap dung
cho thoi han tiép theo. Pon gia thué mit nudc ap dung cho thoi han tiép theo dugc
diéu chinh theo quy dinh tai Diéu 5 Nghi dinh nay.

3. Piéu chinh don gi4 thué dat, thué mat nudc trong cac trudng hop sau day:

a) Dy an da thyc hién thu tién thué dit, thué mat nude hét thoi han on dinh theo
quy dinh tai khoan 1, khoan 2 Picu nay.

b) Dy 4n thay d0i muc dich sir dung dat thug thi thyc hién diéu chinh lai don gia
thué theo muc dich sir dung mai tai thoi diém thay do6i muc dich st dung dat.

4. Viéc diéu chinh don gia thué dat, thué mat nudc khong ap dung cho céc
truong hop:

a) Tai thoi diém Chi tich Uy ban nhan dan cép tinh diéu chinh don gi4 thué dat,
thué mat nude, chua het thoi gian on dinh don gia thué trir truong hop quy dinh tai
khoan 2 Bi¢u 9 Nghi dinh nay.

b) Du an tra tién thué dat, thué mat nude 01 1an cho ca thoi han thué ma tai thoi
diém Chu tich Uy ban nhéan dan cap tinh diéu chinh don gia thué dat, thué mat nudc
da xac dinh xong don gia thué dat, thué mat nudc, da ndp tién thué dat, thué mat
nudc.

Piéu 9. Ap dung don gia thué dit, thué mat nude

1. Dy an thué dat, thué mat nudc tir ngay 01 thang 01 nam 2006 thi ap dung don
gia thué dat, thué mat nudc quy dinh tai Dicu 4, Picu 5, Diéu 6 Nghi dinh nay.

2. Dy én thué dat, thué mat nude trude ngay 01 thang 01 nim 2006 ma ndp tién
thué dat, thué mat nuéc hang nam, thi nay xdc dinh lai don gia thué theo quy dinh tai
biéu 4, Diéu 5, Diéu 6 Nghi dinh nay va dugc ap dung ké tir ngay 01 thang 01 nam
2006.

3. Cac truong hop thué dét, thué mit nude truée ngay Nghi dinh nay c6 hiéu lyc
ma da ndp trude tién thué dat, thué mat nude cho nhiéu nam, thi trong thoi han da nop
tién thué dat, thué mat nudc khong phai xac dinh lai don gia thué dat, thué mat nuée
theo quy dinh cua Nghi dinh nay. Hét thoi han da nop tién thué dat, thué mat nude thi
xac dinh lai don gia thué dat, thué mat nudc cua thoi gian tiép theo, theo quy dinh tai
Nghi dinh nay.

4. Cac trudong hop thué dat, thué mat nude trude ngay Nghi dinh nay c6 hiéu luc
da nop tién thué dat, thué mat nudc 01 lan cho ca thoi gian thué dat, thué mat nudc thi
khong x4c dinh lai don gid thué dat, thué mat nudc theo quy dinh tai Nghi dinh nay.

5. Cac truong hop dé dugce cac co quan co tham quyen cho phép dung gia tri
quyén st dung dat thué (tién thué dat, thué mat nudc) gop vbn lién doanh, lién két
trudc ngay Nghi dinh nay c6 hiéu luc thi khong diéu chinh theo quy dinh cua Nghi
dinh nay. Hét thoi han gop von lién doanh, lién két bang gia tri quyén sir dung dat thi
phai xac dinh lai don gia thué dét, thué mat nudc theo quy dinh tai biéu 4, Piéu 5,
Diéu 6 Nghi dinh nay.

Piéu 10. Chuyén tir giao dat sang thué d4t ddi voi ho gia dinh, c4 nhan



1. Ho gia dinh, c4 nhan duoc Nha nuéc giao dat néng nghiép trong han mirc
dugc phép chuyén muc dich sir dung dat sang muc dich san xuét kinh doanh phi nong
nghiép ma lua chon hinh thire thué dat, thi dwoc trir gia tri quyén st dung dat nong
nghiép vao tién thué dat phai ndp, nhung mirc dugc trir khong dugc vuot qua sd tién
thué dat phai nop.

2. Ho gia dinh, ca nhén dugc Nha nudc giao dat c6 thu tién stir dung dat hoic
nhan chuyen nhuong quyén st dung dat cua nguoi sir dung dat hop phap, nay chuyén
sang thué dat, thi dugc trir gia tri quyén str dung dat tinh theo gia dat theo muc dich sur
dung dat duogc giao, muc dich sir dung dét khi nhan chuyen nhuong vao tién thué dat
phai nop, nhung mirc duge trir khong duoc vuot qua so tién thué dat phai nop.

Piéu 11. Chuyén tir giao dit sang thué dat ddi voi td chirc

1. T6 chiic duoc giao dat co thu tién s dung dat ma tién s dung dat da nop
khong co ngudn gdc tir ngén sach nha nude nay dugc pheép chuyén myc dich str dung
dat sang muc dich san xuat kinh doanh phi néng nghiép ma lya chon hinh thirc thué
dat, thi dugc trir gia tri quyen su dung dat vao tién thué dat phai nop, nhung mirc duoc
trir khong duge vugt qua sb tién thué dat phai nop.

2. T6 chirc duge giao dat khong thu tién s dung dat duoc phép chuyén muc
dich sir dung dat sang muc dich san xuét kinh doanh phi néng nghiép ma lya chon
hinh thirc thué dét thi nop tién thué dat theo quy dinh tai Piéu 4, Diéu 6 Nghi dinh
nay.

3. T6 chic nhan chuyén nhuong quyen sir dung dat hop phép ma tién nhan
chuyen nhuong da tra khong c6 ngudn goc tur ngan sach nha nudc nay chuyen sang
thué dat, thi duoc trir gid tri quyen sir dung dat tinh theo gi4 dat tai thoi diém chuyen
sang thué dat vao tién thué dat phai ndp, nhung murc duoc trir khong duoce vuot qua sb
tién thué dat phai nop.

Piéu 12. Xac dinh tién bdi thuong dat, hd tro dét, gia tri quyén sir dung dét
duoc giao, do nhan chuyén nhugng duoc trir vao tién thué dat

1. Tién bdi thudong dat, hd tro dat duoc trir vao tién thué dat phai nop quy dinh
tai khoan 3 Diéu 7 Nghi dinh nay dugc tinh theo gia dit tinh bdi thuong tai thoi diém
trir tién bdi thuong dét, ho tro dat cua loai dat cung muc dich st dung voi dét da boi
thuong, hd tro do Uy ban nhan dan cap tinh ban hanh.

2. Gia tri quyen sur dung dat duoc giao, do nhan chuyen nhuong quyén sir dung
dat duoc trir vao tién thué dat _phai ndp quy dinh tai Piéu 10, Pidu 11 Nghi dinh nay

dugc tinh theo gia cua loai dat duoc giao, loai dat khi nhén chuyén nhuong tai thoi
diém chuyén tir giao dét sang thué dat do Uy ban nhan dan cip tinh ban hanh.

) . ~ Chuwong III )
MIEN, GIAM TIEN THUE PAT, THUE MAT NUOC

Didu 13. Nguyén tac thyuc hién mién, giam tién thué dit, thué mat nudc



1. it thué, mat nude thué dé thuc hién du an dau tu thudc doi tuong dugc
mien, giam tién thué dat, thué mat nudce thi dugce thuc hién theo tirng du an dau tu.

2. Trong truong hop dat thué, mit nude thué thuoc ddi twong duge huong ca
mién va giam tién thué dat, thué mat nude thi chi duoc huong mién tién thué dat, thué
mat nudc; truong hop dugc huong nhiéu muc giam tién thué dat, thué mat nudc khac
nhau thi dugc hudng mirc giam cao nhat.

3. Khong ap dung mién, giam tién thué dat trong trudng hop déu gia quyén sir
dung dat dé cho thué dat.

4. Mién, giam tién thué dat, thué mat nudc theo quy dinh tai biéu 14, Piéu 15
Nghi dinh nay chi dugc thyc hién truc tiép vdi doi tuong duoc thué va tinh trén so6
tién thué dat, thué mat nudc phai np.

5. Du an dang hoat dong ma dugc uvu dai vé mién, giam tién thué dat, thué mat
nudce cao hon quy dinh ctia Nghi dinh nay thi dugc hudéng muc uu dai cho thoi gian
con lai; truong hop muc wu dai thap hon quy dinh tai Nghi dinh nay thi duoc huéng
theo quy dinh tai Nghi dinh nay cua thoi han vu dai con lai.

Didu 14. Mién tién thué dat, thué mat nude
Mién tién thué dat, thué mat nudc trong céc truong hop sau:

1. Du 4n dau tu thudc linh vuc dic biét khuyén khich dau tu duge dau tu tai dia
ban kinh té - xa hoi déc biét kho khan.

2. Du 4an st dung dat x@y dyng nha chung cu cho cong nhan cua cac khu cong
nghiép theo du an dugc cap c6 tham quyén phé duyét bao gdm ca gia ban hodc gia
cho thué nha, trong co cau gia ban hodc gia cho thué nha khong co chi phi vé tién thué
dat; du an sir dung dét xay dung ky tic x4 sinh vién bang tién tir ngan sach nha nudc,
don vi dugc giao quan 1y st dung cho sinh vién & chi dugc tinh thu phi du trang trai
chi phi phuc vu, dién nudc, chi phi quan ly va chi phi khac co6 lién quan, khong dugc
tinh chi phi vé tién thué dat va khau hao gia tri nha; dv an sir dung dat xdy dung cong
trinh cong cong c6 muc dich kinh doanh (xa hoi hod) thude linh vye gido duc, y té,
vin hoa, thé duyc, thé thao, khoa hoc - cong nghé.

3. Trong thoi gian xay dung theo du an duoc cip c6 tham quyén phé duyét;
truong hop du an c6 nhiéu hang muc cong trinh hodc giai doan xay dung doc 1ap véi
nhau thi mién tién thué theo timg hang muc hodc giai doan xay dung doc lap do;
truong hop khong thé tinh riéng dugc timg hang muc hoic giai doan xdy dung doc 1ap
thi thoi gian xay dung duoc tinh theo hang muc cong trinh c6 ty trong von 10n nhat.

4, Ké tir ngay xay dung hoan thanh dua dy an vao hoat dong, cu thé nhu sau:

a) Ba (3) nam dbi véi du an thudc Danh muc linh vuc khuyén khich dau tu; tai
co sO san xuat kinh doanh méi cia t6 chirc kinh té thuc hién di doi theo quy hoach, di
doi do 6 nhiém moi truong.

b) Bay (7) ndm ddi véi du an dau tu vao dia ban co diéu kién kinh té - xa hoi
kho khan; dy 4n thudc Danh muc linh vuc dic bi¢t khuyén khich dau tu.

¢) Mudi mot (11) ndm d6i v6i dy an dau tu tai dia ban co diéu kién kinh
té - x4 hoi ddc biét kho khan; dy an thudc Danh muc linh vuc khuyén khich dau tu
duoc dau tu tai dia ban c6 diéu kién kinh té - xa hoi kho khan.



d) Muoi lam (15) nam dbi vé6i du 4an thude Danh muc linh vuc khuyén khich
dau tu duogc dau tu tai dia ban c6 diéu kién kinh t€ - xa hoi dac biét kho khan.

Danh muc Iinh vuc khuyén khich dau tu, linh vuc dic biét khuyén khich déu tu,
dia ban c6 diéu kién kinh té - xa hoi kho khan, dia ban c6 diéu kién kinh té - xa hoi
dac biét kho khan thuc hién theo quy dinh ctia Chinh phu.

5. Dy 4n dang sir dung dét duoc giao khi chuyén sang thué dat, néu du 4n do
thugc ddi twong dugc mién tién thué dat, thué mat nudc theo quy dinh tai khoan 1,
khoan 3, khoan 4 Diéu nay thi duoc mién tién thué dit cho thoi gian con lai cua thoi
han duoc mién tién thué dat.

6. Du an gap kho khan phai tam ngung xay dyng, tam ngimg hoat dong duoc
mién tién thué dat, thué mit nudc trong thoi gian tam ngimg xay dung co ban, tam
ngumg hoat dong theo su xac nhan cua co quan cap gidy phép dau tu hodc cap ding ky
kinh doanh.

7. Du an xay dung tru so lam viéc cta cac co quan dai dién ngoai giao, co quan
lanh sy nudc ngoai va co quan dai dién cua to chiic quoc te tai Viét Nam theo dicu
udc quoc té ma Viét Nam la thanh vién hodc theo nguyén tac co di co lai.

8. Cac truong hop khéc do Thu tuéng Chinh phu quyét dinh theo dé nghj cia
B0 truong, Thu truong co quan ngang B9, co quan thugc Chinh phu, Chu tich Uy ban
nhén dan cac tinh, thanh pho tryc thudc Trung uong.

Piéu 15. Gidm tién thué dat, thué mit nude
Giam tién thué dat, thué mat nudc trong cac trudng hop sau:

1. Thué dat dé st dung 1am mit bang san xuat kinh doanh d6i v6i hop tac xa
dugc giam 50% tién thué dat.

2. Thué dit, thué mat nude dé st dung vao muc dich san XUAt nong nghi¢p, 1am
nghiép, nudi tr6ng thuy san, lam mudi ma bj thién tai, hoa hoan lam thiét hai dudi
40% san lugng dugc xét giam tién thué twong Ung; thiét hai tir 40% trd 1én thi duoc
mién tién thué dbi v6i nam bi thiét hai.

3. Thué dat, thué mat nude dé st dung vao muc dich san xuét kinh doanh ma
khong phai 1a san xuat nong nghiép, 1am nghiép, nuéi trong thuy san, 1lam mudi khi bi
thién tai, hoa hoan, tai nan bat kha khang thi dugc giam 50% tién thué dit, mat nude
trong thoi gian ngimg san xuat kinh doanh.

4. bat thué thudc du an xay dung tru s¢ lam viéc cua cac co quan dai dién ngoai
giao, co quan lanh sy nudc ngoai va co quan dai dién cua td chic quoc té tai Viét
Nam theo diéu udc quoc té¢ ma Viét Nam la thanh vién hodc theo nguyén tac co6 di co
lai.

5. Cac truong hop khac do Thu tuéng Chinh phu quyét dinh theo dé nghi cua
B¢ truong, Thu trudng co quan ngang B, co quan thuge Chinh phu, Chu tich Uy ban
nhan dan céc tinh, thanh pho truc thudc Trung uong.

Piéu 16. Thim quyén quyét dinh midn, giam tién thué dét, thué mat nude

Co quan thué can cr vao ho so dia chinh kém theo gidy to chimg minh thudc
doi tugng dugce mién, giam tién thué dat, thué mat nudc quy dinh tai Dicu 14, Dicu 15



Nghi dinh nay dé xac dinh s tién thué dét, thué mat nudc phai ndp, sb tién thué dat,
thué mat nudc dugc mién, giam.

Cuc truéng Cuc thué quyét dinh mién, giam tién thué dat, thué mat nudc doi voi
to churc kinh té; to chure, ca nhan nudc ngoai, nguoi Viét Nam dinh cu ¢ nude ngoai
thué dat.

Chi cuyc truong Chi cuc thué quyét dinh mién, giam tién thué dat, thué mat nudc
doi voi ho gia dinh, ca nhan thué dat.

) Ch1r0’ng 1V .
THU NOQP TIEN THUE PAT, THUE MAT NUOC

Piéu 17. Trinh tu xac dinh tién thué dat, thué mat nude
1. Bbi véi truong hop thué dat, thué mat nude moi:

a) Ho so dia chinh vé thué dat do Van phong dang ky quyén sir dung dat hodc
co quan tai nguyén va moi trudng gui dén, quyét dinh gia cho thué dat, thué mat nude
cua Chu tich ny ban nhan dan cép tinh, Giam dbc S& Tai chinh hodc Chu tich Uy ban
nhan déan cép huyén 1a cin cir & co quan thué xac dinh s tién thué dat, thué mat nudc
ma to chtrc, ho gia dinh, ca nhan phai nop.

b) Trong thoi han 05 ngay lam viéc ké tlr ngdy nhan duoc du ho so dia chinh do
Van phong dang ky quyén st dung dat hodc co quan tai nguyén va moi truong gui
dén, co quan thué phai thuc hién:

- Kiém tra ho so (so li¢u) dia chinh, xac dinh s6 tién thué dat, thué mat nudc
phai nop; viét thong bao tién thué dat, thué mat nude giri dén ngudi c6 nghia vu phai
nop; thong bao phai ghi rd s6 tién thué ndp mot lan cho toan bo thoi gian thué hodc
tién thué ndp hang nam, thoi gian ndp va cac ndi dung khac theo quy dinh ctiia Bo Tai
chinh. Truong hop chua du co sé dé xac dinh sb thu tién thué dat, thué mit nudc thi
trong thoi han 10 ngay lam viéc ké tir ngay nhan dugc ho so, co quan thué phai thong
bao bang van ban cho co quan giri ho so dé bo sung; sau khi c6 di hd so dia chinh thi
thoi han hoan thanh 13 sau 05 ngay lam viéc dugce tinh tir ngay nhan di hd so bo sung.

- Lap hd so theo ddi thu nop tién thué dat, thué mit nude theo mau do Bo Tai
chinh quy dinh; gui thong bao ndp tién thué dat, thué mat nudc cho ngudi cé nghia vu
ndp tien thué dat, thué mat nude.

2. P6i voi truong hop dang sir dung dat thué, mat nudc thué trude ngay Nghi
dinh nay c6 hi¢u lyc ma thugc truong hgp thué quy dinh tai khoan 2, khoan 3 Piéu 9
Nghi dinh niy; co quan thué cian cir don gia thué dat hién hanh tong hop, bao cio S
Tai chinh dé chu tri, phdi hop véi cac nganh lién quan quyét dinh diéu chinh don gia
thué dat, thué mat nudc theo quy dinh ctia Nghi dinh nay. Can cr vao quyét dinh cua
Chu tich Uy ban nhan dan cép tinh, Giam ddc S¢ Tai chinh hodc Chu tich Uy ban
nhan dan cép huyén vé diéu chinh don gia thué dat, thué mat nudc, co quan thué xac
dinh lai tién thué dat, thué mat nudc phai ndp va ra thong bao cho ngudi phai ndp tién
thué dét, thué mét nudc.

3. Sau nam dau tién thué dat, thué mat nudc va nop tién thué dat, thué mat nudce
do vian phong ding ky quyén st dung dat gui thong bao cho ngudi phai ndp tién thué
dat, thué mat nudc, cac nam tiép theo vao trudéc mdi ky ndp tien thué dat, thué mat
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nudc, co quan thué ra thong bao cho nguoi phai nop tién thué dat, thué mat nudc.
Truong hop Uy ban nhan déan cdp c6 tham quyén diéu chinh gia dat hodc can ctr tinh
tién thué dat, thué mat nude cd thay dbi thi phai xac dinh lai tién thué dat, thué mat
nudc phai ndp, sau do thong bao cho ngudi cd nghia vu thuc hién.

Piéu 18. Xac dinh tién thué dat, thué mat nudc phai ndp
1. Trudng hop ndp tién thué dat, thué mat nudc hang nam.

a) Truong hop binh thuong

Tién bdi
Tién thué dat, thué thuong dat, ho

Pon gia Dién tich o , ., £ A 1A
ned pon e mat nudc duge giam tro dat phan bo

Tién thué dat, thué

mat nudc phai ngp = 31132 dmagi X rcrif; 2}111?2’0 - theoquydinhtai - cho Ol ndm trir
01 nam nude thud khoan 1 Dicu 15 Nghi vao tién thué
dinh nay (néu co) dat, thué mat
nudce

b) Nam nop tién thué dit, thué mat nudc tinh theo nam duong lich tir ngay 01
thang 01 dén hét ngay 31 thang 12 hang nim. Truong hop nim dau thué dat, thué mit
nuée, nam két thuc thué dat, thué mat nude khong da 12 thang thi tién thué nim dau
va nam két thiic thué tinh theo sé thang thué.

¢) Truong hop dugc giam tién thué dat, thué mat nudc theo quy dinh tai khoan 2
hodc khoan 3 Di€u 15 Nghi dinh nay.

i A 2k Tién thué dat, thué mat So tién thué dat, thué mat nudc
Tién thué dat, , e A . . .
thué mit nude = nudc phai ndp theo duogc giam theo quy dinh tai

R xac dinh tai di€ém a khoan 2 hoac khoan 3 Bicu 15
phai ndp . A £ s
khoan 1 Piéu nay (néu co)

2. Truong hop ndp tién thué mot 1an cho ca thoi gian thué dat, thué mat nudc

£l Tién thué dat, thué
S6 nam phai

Tién thué 16D tien Dbon gia Dién tich mat nudc dugce Tién bdi
dat, thué mat _ P he thué dat, dat thué, giam theo quy thuong
. .. = thuédat, x a . X o ; . - - A 1 X
nudc phai thué mat thué mat mat nudc dg‘nh tai khoan 1 dat, hp tro
nop nu(’rc' nudc thué biéu 15 Nghi dinh dat

nay (néu co)

Cht y: s6 nam phai ndp tién thué dat, thué mat nudc bang tong s6 nam thué trir
di s0 nam dugc mién tién thué dat, thué mat nude (néu co).

Piéu 19. Thu, ndp tién thué dat, thué mat nudc
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1. Tién thué dat, thué mit nudc ndp ngan sach nha nude béng tién Viét Nam
(VND); trudong hop t6 chirc, ca nhan nudc ngoai, ngudi Viét Nam dinh cu ¢ nude
ngoai ¢6 nhu cau nop tién thué dét thué mit nuéc bang ngoai té thi quy doi (hodc quy
d6i thong qua dong tién thir 3 néu khong co ty gia tryc tlep) theo ty gia giao dich binh
quén ctia thi truong lién ngan hang tai thoi diém nop tién thué dat, thué mat nude.

2. Viéc nop tién thué dat, thué mat nudc quy dinh nhu sau:

a) Theo thong bao ciia co quan thué giri dén, co quan tai nguyén va moi truong
gui cho to chtic, hg gia dinh, ca nhan thué dat, thué mat nudc ndp tien thué dat, thué
mat nudc.

b) T6 chirc, ho gia dinh, ca nhan nop tién thué dit, thué mit nudc theo dung quy
dinh tai thong bao cua co quan thué.

3. Truong hop ndp tién thué dat, thué mat nuéc hang nam:

a) Sau nam dau tién ndp tién thué, cac nim tiép theo co quan thué thong bao
truc tiép cho ngudi ndp tien thué dat, thué mat nudc.

b) Tién thué ndp mdi nim 2 ky, ky thir nhét trude ngay 01 thang 4, ky thir hai
trude ngay 01 thang 10 hang nam.

4. B9 Tai chinh quy dinh to khai, chimg tir, s6 theo ddi nop tién thué dat, thué
mat nudc.

Pidu 20. X ly cac ton tai vé thu tién thué dat, thué mat nude

1. Céc truong hop da nop thira tién thué dat, thué mit nudc cia thoi gian thué
tinh dén trude ngay Nghi dinh nay c6 hi¢u luc:

a) Truong hop ndp thura bang ngoai t¢, thi quy doi s6 tlen ndp thira bang ngoai
t¢ thanh tién Viét Nam (VND) dé chuyén ndp vao thoi gian tiép theo ké tir ngay Nghi
dinh nay c¢6 hiéu luc.

b) Truong hop ndp thura bang tién Viét Nam (VND) thi dugc chuyén ndp vao
thoi gian tiép theo ké tir ngay Nghi dinh nay c6 hiéu luc.

2. Céc trudng hop con ng tién thué dat, thué mit nude cia thoi gian thué tinh
den trude ngay Nghi dinh nay c6 hi¢u luc.

a) Truong hop con ng tién thué bang tién ngoai té thi quy doi ra tién Viét Nam
(VND) tai thoi diém ndp tien thué.

b) Truong hop con no tién thué bang tién Viét Nam (VND) thi nop du sé no con
lai.

3. Viéc ndp hét s6 tién thué dat, thué mat nude con no duoc thuc hién trong nam
2006, qua thoi han nay thi chiu phat theo quy dinh tai khoan 1 Biéu 22 Nghi dinh
nay.

Diéu 21. Trach nhiém cua co quan thué, tai nguyén va moi trudng, kho bac
va cua nguoi ndp tien thué dat, thué mat nudce

1. Co quan thué:
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a) Xac dinh tién thué dat, thué mit nude va thong bao cho ngudi ndp theo quy
dinh tai Nghi dinh nay.

b) Boén ddc, hudéng dan, kiém tra moi t6 chirc, c4 nhan nop tién thué dat, thué
mat nudc vao ngan sach nha nudc theo dung thoi gian quy dinh tai Biéu 19 Nghi dinh
nay.

¢) Giai thich nhimng thic mac cho ngudi ndp tién thué dat, thué mat nudc; giai
quyét khiéu nai vé tién thué dat, thué mat nudc.

2. Co quan kho bac:

- Thu du s tién thué vao Kho bac Nha nuéc theo thong bao ndp tién thué dat,
thué mat nudc.

- Khéng duogc chuyén viée thu tién sang ngay hom sau khi dd nhan du thu tuc
ndp tién ciia nguoi cd trach nhi€ém thyc hién nghia vu tai chinh.

- Khong duoc tir chdi thu vi bat cir Iy do gi.

3. Co quan tai nguyén va moi truong:

a) Xac dinh dung dia diém, vi tri, dién tich, loai dat dugc thué.

b) C}}ju trach phiém vé su dﬁy du, hop phap cua hd so lam can ¢t xac dinh don
gia thué, tién thué dat.

¢) Xac nhén va ghi day du cac chi tiéu 1am cin cir xdc dinh don gia thué, tién
thué dat.

4. Trach nhiém cua nguoi thué dat, thué mat nudce.

a) Nop tién thué dat, thué mat nude theo dung phuong thire, thoi han ghi trong
Hop dong thué dat, thué mat nudce.

b) Qua thoi han ndp tién thué dat, thué mat nudc theo thong bao cua co quan
thué ma khong nop du tién thué dat, thué mat nudc thi phai chiu phat cham nop theo
quy dinh tai khoan 1 Diéu 22 Nghi dinh nay.

Piéu 22. X phat

1. Cham nop tién thué dat, thué mat nudc vao ngan sach nha nudc, thi mdi ngay
cham ndp chiu phat 0,02% (hai phan van) tinh trén so0 tién thué dat, thué mat nude
cham nop.

2. Nguoi nao loi dung chitc vy, quyén han, ¢ ¥ gay kho khin, tré ngai cho
nguoi nop tién thué dat, thué mat nudc hodc chiém dung, tham 6 tién thué dat, thué
mit nude; lam sai 1éch ho so, gay that thu cho ngan sach nha nudc thi tuy theo mirc
dd vi pham ma bi xt Iy ky luat, boi thuong thiét hai hoac bi truy ctru trach nhiém hinh
su theo quy dinh cta phap luat.

3. Nguoi thué dat, thué mat nuée vi pham céc quy dinh tai Nghi dinh nay s€ bi
xur phat hanh chinh.

Piéu 23. Khiéu nai va giai quyét khiéu nai

1. Nguoi phai nop tién thué dét, thué mat nude co quyén khiéu nai viéc thi hanh
khong ding nhiing quy dinh vé thu tién thué dat, thué mat nudc theo Nghi dinh nay.
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Don khiéu nai phai dwoc giri dén co quan tryc tiép tinh va thu tién thué trong thoi han
30 ngay ké tir ngay nhan duoc thong bao ndp tién thué dat, thué mit nudc. Trong thoi
gian cho giai quyét, ngudi khiéu nai phai ndp dung thoi han va nop du s tién thué
dat, thué mat nudc di thong bao.

2. Vigc giai quyét khiéu nai thuc hién theo quy dinh cua Luét Khiéu nai, t6 cdo.

) (;hlro’ng A%
TO CHUC THUC HIEN

Didu 24. B Tai chinh c6 trach nhiém

1. Huéng dan viéc tinh va nop tién thué dat, thué mat nudc; hudéng dan thu tuc,
hd so mien, giam tien thué dat, thué mat nude.

2. Quy dinh méu s6 dé quan 1y viéc thu ndp tién thué dét, thué mit nudc va
phéan cap viéc quan ly thu ndp tien thué dat, thué mat nude phu hop véi phan cap quan
1y ngan sach nha nudc va phap luat dat dai.

3. Phéi hop voi Bo Tai nguyén va Moi truong quy dinh vé ho so, trinh ty, tha
tuc tiép nhan, luan chuyén hd so giira co quan tai chinh, co quan thué véi co quan tai
nguyén va méi truong dé xac dinh tién thué dét, thué mit nudc theo nguyén tic mot
dau mdi tiép nhan hd so dbi véi cac truong hop thué dat méi, chuyén muc dich sir
dung dat thué, chuyén tir giao dat, nhan chuyén nhuong quyén sir dung dét sang thué
dat.

Piéu 25. Bo Tai nguyén va Méi trudng c6 trach nhiém

1. Huéng dan viéc xac dinh loai dat, muc dich sir dung dat, dién tich dat thué,
cac loai giay to lién quan khac ve thué dat, thué mat nudc; chuyén tr giao dat, nhan
chuyén nhugng quyén st dung dat sang thué dat.

2. Théng nhat voi Bo Tai chinh dé huéng dan hd so, trinh ty, tha tuc tiép nhan,
luan chuyén ho so cho co quan tai chinh, co quan thué cac cap dé lam can ctr xac dinh
don gia thué dat, thué mat nudc; xac dinh tién thué dat, thué mat nudc.

3. Huodng dan viéc x4c dinh vi tri, hang dat, phan hang dat 1am can cir dé ap
dung don gia thué dat.

Piéu 26. Uy ban nhan dan tinh, thanh phé truc thudc Trung uong

1.’Quyét dinh gia thué mat nude va ban hanh don gia thué dat 1am co so dé
Giam d6c So Tai chinh, Chu tich Uy ban nhan dan cap huyén quyét dinh don gia thué
dat cho tung du an cu the.

2. Chi dao Uy ban nhan dan cac cap thuc hién cac bién phap kiém tra, giam sat
viéc st dung dét cua dbi tuong dugc nha nude cho thué dét, thué mat nude va viéc thu
nop tién thué dat, thué mat nudc theo quy dinh ctia Nghi dinh nay.

3. Chi dao co quan chuyén mén thudc Uy ban nhan dan cip tinh phdi hop véi
cO quan thué t6 chuc thuc hién viée quan ly dbi tuong thué va thu tién thué dat, thué
mdt nudc theo quy dinh ctia Nghi dinh nay.
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Kiém tra va xtr Iy cac trudng hop sai pham vé ké khai va thyc hién mién, giam
khong dung dbi tugng, ché do gay thiét hai cho Nha nudc ciing nhu ngudi ndp tién
thué dat.

4. Quyét dinh giai quyét khiéu nai, to cao hodc phan cap theo tham quyén khiéu
nai, t6 cdo viéc thi hanh khong dung quy dinh vé thu tién thué dat, thué mét nudc theo
quy dinh cta phap luat vé khicu nai, to céo.

Piéu 27. Hiéu luc thi hanh
Nghi dinh nay c6 hiéu lyc thi hanh sau 15 ngay, ké tir ngay ding Cong béo.

Nghi dinh ndy thay thé cac quy dinh vé wu dai tién thué dat quy dinh tai Nghi
dinh s6 71/2001/ND-CP ngay 05 thang 10 ndam 2001 cua Chinh phu vé vu dai dau tu
xdy dung nha ¢ dé ban va cho thué.

Nhing quy dinh trude day vé don gia thué dat, thu tién thué dat trai v6i quy
dinh tai Nghi dinh nay déu bai bo.

Diéu 28. Trich nhi¢m thi hanh
Bo trudng Bo Tai chinh huéng dan thi hanh Nghi dinh nay.

Cac B¢ truong, Thu truong co quan ngang B, Thu truong co quan thuge Chinh
phu, Chu tich Uy ban nhan dan cdc tinh, thanh phod tryc thugc Trung wong, nguoi
duoc nha nudce cho thué dat, thué mat nudc chiu trach nhiém thi hanh Nghi dinh nay./.

TM. CHINH PHU
THU TUONG
Phan Van Khai da ky
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NGHỊ ĐỊNH


CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 142/2005/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 11 NĂM 2005 
VỀ THU TIỀN THUÊ ĐẤT, THUÊ MẶT NƯỚC 


CHÍNH PHỦ


Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;


Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;


Căn cứ Pháp lệnh Giá ngày 26 tháng 4 năm 2002;


Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,


NGHỊ ĐỊNH :


Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG


Điều 1. Phạm vi điều chỉnh


Nghị định này quy định thu tiền thuê đất, thuê mặt nước khi:


1. Nhà nước cho thuê đất.


2. Chuyển từ hình thức được Nhà nước giao đất sang cho thuê đất.


3. Nhà nước cho thuê mặt nước.


Điều 2. Đối tượng thu tiền thuê đất, thuê mặt nước


1. Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm trong các trường hợp sau đây:


a) Hộ gia đình, cá nhân: 


- Thuê đất để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối.


- Có nhu cầu tiếp tục sử dụng diện tích đất nông nghiệp vượt hạn mức được giao trước ngày 01 tháng 01 năm 1999 mà thời hạn sử dụng đất đã hết theo quy định tại khoản 2 Điều 67 của Luật Đất đai 2003.


- Sử dụng đất nông nghiệp vượt hạn mức giao đất từ ngày 01 tháng 01 năm 1999 đến trước ngày Luật Đất đai 2003 có hiệu lực thi hành, trừ diện tích đất do nhận chuyển quyền sử dụng đất. 


- Thuê đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh; hoạt động khoáng sản; sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm.


- Sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh.


- Hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối được giao đất không thu tiền sử dụng đất phải chuyển sang thuê đất theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 82 Luật Đất đai 2003.


b) Tổ chức kinh tế thuê đất để thực hiện dự án đầu tư sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối; làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh; xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh; xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê; hoạt động khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm.


c) Doanh nghiệp nhà nước đã được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối trước ngày 01 tháng 01 năm 1999 phải chuyển sang thuê đất theo quy định tại khoản 2 Điều 73 Luật Đất đai 2003.


d) Tổ chức kinh tế được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất và đã nộp tiền sử dụng đất hoặc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và đã trả tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất đã nộp, tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả thuộc vốn ngân sách nhà nước; tổ chức kinh tế đã mua tài sản thanh lý, hoá giá, nhượng bán do phá sản, hết nhu cầu sử dụng gắn với đất chưa nộp tiền sử dụng đất được chuyển sang thuê đất.


đ) Các trường hợp khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


2. Nhà nước cho thuê đất, thuê mặt nước thu tiền thuê hàng năm hoặc thu tiền thuê một lần cho cả thời gian thuê đất, thuê mặt nước trong các trường hợp sau đây:


a) Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê đất để thực hiện dự án đầu tư sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối; làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh; xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh; xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê; hoạt động khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm; xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê.


b) Tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, tổ chức phi chính phủ thuê đất để xây dựng trụ sở làm việc.


c) Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê mặt nước, mặt biển không thuộc c¸c nhãm ®Êt quy định tại Điều 13 Luật Đất đai 2003 để thực hiện dự án đầu tư.


d) Các trường hợp khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.




Điều 3. Đối tượng không thu tiền thuê đất


1. Người được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 33 Luật Đất đai.


2. Người được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 34 Luật Đất đai.


3. Tổ chức, cá nhân sử dụng đất xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu công nghiệp theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 


 4. Tổ chức, cá nhân được phép thăm dò, khai thác khoáng sản mà không sử dụng lớp đất mặt và không làm ảnh hưởng đến việc sử dụng lớp đất mặt thì không thu tiền thuê đất đối với diện tích không sử dụng trên mặt đất.


Chương II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ TIỀN THUÊ ĐẤT, THUÊ MẶT NƯỚC


Điều 4. Đơn giá thuê đất


1. Đơn giá thuê đất một năm tính bằng 0,5% giá đất theo mục đích sử dụng đất thuê do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) ban hành theo quy định của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất.


2. Đối với đất thuộc đô thị, trung tâm thương mại, dịch vụ, đầu mối giao thông, khu dân cư tập trung có khả năng sinh lợi đặc biệt, có lợi thế trong việc sử dụng đất làm mặt bằng sản xuất kinh doanh, thương mại và dịch vụ, thì căn cứ vào thực tế địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định ban hành đơn giá thuê đất cao hơn đơn giá theo quy định nhưng tối đa không quá 04 lần đơn giá thuê đất quy định tại khoản 1 Điều này.


3. Đất ở vùng sâu, vùng xa, vùng núi cao, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối, đất sử dụng làm mặt bằng sản xuất kinh doanh của dự án thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư, lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư, thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định ban hành đơn giá thuê đất thấp hơn đơn giá thuê đất theo quy định, nhưng mức giá cho thuê đất thấp nhất bằng 0,5 lần đơn giá thuê đất quy định tại khoản 1 Điều này.


4. Đơn giá thuê đất trong trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất thuê hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất thuê là đơn giá trúng đấu giá.


Điều 5. Khung giá thuê mặt nước


1. Mặt nước không thuộc phạm vi quy định tại Điều 13 Luật Đất đai 2003, khung giá thuê được quy định như sau:


a) Dự án sử dụng mặt nước cố định: từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng/km2/năm. 


b) Dự án sử dụng mặt nước không cố định: từ 50.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng/km2/năm. 


2. Giá thuê mặt nước của từng dự án do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định; trường hợp mặt biển thuê thuộc địa giới hành chính của từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thống nhất giá thuê mặt nước; nếu không thống nhất được thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định.


3. Bộ Tài chính hướng dẫn xác định tiền thuê mặt biển đối với các dự án khai thác dầu khí ở lãnh hải và thềm lục địa Việt Nam.


Điều 6. Xác định đơn giá thuê đất cho từng dự án cụ thể


1. Căn cứ giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành theo quy định của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất; căn cứ đơn giá thuê đất quy định tại Điều 4 Nghị định này; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành đơn giá thuê đất cho từng loại đất, loại đô thị, loại xã, khu vực, loại đường phố, vị trí, hạng đất.


2. Căn cứ vào đơn giá thuê đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định:


a) Giám đốc Sở Tài chính quyết định đơn giá thuê đất cho từng dự án cụ thể đối với trường hợp tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê đất.


b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định đơn giá thuê đất cho từng dự án cụ thể đối với hộ gia đình, cá nhân thuê đất.


Trường hợp có ý kiến khác nhau về đơn giá thuê đất giữa người thuê đất với cơ quan có thẩm quyền quyết định giá thuê đất thì quyết định giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là quyết định cuối cùng.


Điều 7. Xác định tiền thuê đất, thuê mặt nước


1. Tiền thuê đất, thuê mặt nước thu một năm bằng diện tích thuê nhân với đơn giá thuê đất, thuê mặt nước. 


2. Tiền thuê đất, thuê mặt nước được thu kể từ ngày có quyết định cho thuê đất, thuê mặt nước của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; trường hợp thời điểm bàn giao đất, mặt nước trên thực địa không đúng với thời điểm ghi trong quyết định cho thuê đất, thuê mặt nước thì thu tiền thuê đất, thuê mặt nước theo thời điểm bàn giao đất, mặt nước. 


3. Người được Nhà nước cho thuê đất mà ứng trước tiền bồi thường đất, hỗ trợ đất thì được trừ vào tiền thuê đất phải nộp; trường hợp đến hết thời hạn thuê đất mà chưa trừ hết tiền bồi thường đất, hỗ trợ đất thì được trừ vào thời hạn được gia hạn thuê đất tiếp theo. 


Trường hợp hết thời hạn thuê đất, Nhà nước thu hồi đất thì tiền bồi thường đất, hỗ trợ đất chưa trừ hết vào tiền thuê đất, được bồi thường theo quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất.


Điều 8. Thời gian ổn định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước


1. Đơn giá thuê đất của mỗi dự án được ổn định 05 năm. Hết thời hạn ổn định, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện điều chỉnh đơn giá thuê đất áp dụng cho thời hạn tiếp theo. Đơn giá thuê đất áp dụng cho thời hạn tiếp theo được điều chỉnh theo quy định tại Điều 4, Điều 6 Nghị định này.


2. Đơn giá thuê mặt nước của mỗi dự án được ổn định 05 năm. Hết thời hạn ổn định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh điều chỉnh đơn giá thuê mặt nước áp dụng cho thời hạn tiếp theo. Đơn giá thuê mặt nước áp dụng cho thời hạn tiếp theo được điều chỉnh theo quy định tại Điều 5 Nghị định này.


3. Điều chỉnh đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trong các trường hợp sau đây:


a) Dự án đã thực hiện thu tiền thuê đất, thuê mặt nước hết thời hạn ổn định theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này.


b) Dự án thay đổi mục đích sử dụng đất thuê thì thực hiện điều chỉnh lại đơn giá thuê theo mục đích sử dụng mới tại thời điểm thay đổi mục đích sử dụng đất.


4. Việc điều chỉnh đơn giá thuê đất, thuê mặt nước không áp dụng cho các trường hợp:


a) Tại thời điểm Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh điều chỉnh đơn giá thuê đất, thuê mặt nước, chưa hết thời gian ổn định đơn giá thuê trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định này.


b) Dự án trả tiền thuê đất, thuê mặt nước 01 lần cho cả thời hạn thuê mà tại thời điểm Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh điều chỉnh đơn giá thuê đất, thuê mặt nước đã xác định xong đơn giá thuê đất, thuê mặt nước, đã nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước.


Điều 9. Áp dụng đơn giá thuê đất, thuê mặt nước


1. Dự án thuê đất, thuê mặt nước từ ngày 01 tháng 01 năm 2006 thì áp dụng đơn giá thuê đất, thuê mặt nước quy định tại Điều 4, Điều 5, Điều 6 Nghị định này. 


2. Dự án thuê đất, thuê mặt nước trước ngày 01 tháng 01 năm 2006 mà nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước hàng năm, thì nay xác định lại đơn giá thuê  theo quy định tại Điều 4, Điều 5, Điều 6 Nghị định này và được áp dụng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2006. 


3. Các trường hợp thuê đất, thuê mặt nước trước ngày Nghị định này có hiệu lực mà đã nộp trước tiền thuê đất, thuê mặt nước cho nhiều năm, thì trong thời hạn đã nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước không phải xác định lại đơn giá thuê đất, thuê mặt nước theo quy định của Nghị định này. Hết thời hạn đã nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước thì xác định lại đơn giá thuê đất, thuê mặt nước của thời gian tiếp theo, theo quy định tại Nghị định này.


4. Các trường hợp thuê đất, thuê mặt nước trước ngày Nghị định này có hiệu lực đã nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước 01 lần cho cả thời gian thuê đất, thuê mặt nước thì không xác định lại đơn giá thuê đất, thuê mặt nước theo quy định tại Nghị định này.


5. Các trường hợp đã được các cơ quan có thẩm quyền cho phép dùng giá trị quyền sử dụng đất thuê (tiền thuê đất, thuê mặt nước) góp vốn liên doanh, liên kết trước ngày Nghị định này có hiệu lực thì không điều chỉnh theo quy định của Nghị định này. Hết thời hạn góp vốn liên doanh, liên kết bằng giá trị quyền sử dụng đất thì phải xác định lại đơn giá thuê đất, thuê mặt nước theo quy định tại Điều 4, Điều 5, Điều 6 Nghị định này.


Điều 10. Chuyển từ giao đất sang thuê đất đối với hộ gia đình, cá nhân


1. Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất nông nghiệp trong hạn mức được phép chuyển mục đích sử dụng đất sang mục đích sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp mà lựa chọn hình thức thuê đất, thì được trừ giá trị quyền sử dụng đất nông nghiệp vào tiền thuê đất phải nộp, nhưng mức được trừ không được vượt quá số tiền thuê đất phải nộp.


2. Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của người sử dụng đất hợp pháp, nay chuyển sang thuê đất, thì được trừ giá trị quyền sử dụng đất tính theo giá đất theo mục đích sử dụng đất được giao, mục đích sử dụng đất khi nhận chuyển nhượng vào tiền thuê đất phải nộp, nhưng mức được trừ không được vượt quá số tiền thuê đất phải nộp.


Điều 11. Chuyển từ giao đất sang thuê đất đối với tổ chức 


1. Tổ chức được giao đất có thu tiền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất đã nộp không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước nay được phép chuyển mục đích sử dụng đất sang mục đích sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp mà lựa chọn hình thức thuê đất, thì được trừ giá trị quyền sử dụng đất vào tiền thuê đất phải nộp, nhưng mức được trừ không được vượt quá số tiền thuê đất phải nộp.


2. Tổ chức được giao đất không thu tiền sử dụng đất được phép chuyển mục đích sử dụng đất sang mục đích sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp mà lựa chọn hình thức thuê đất thì nộp tiền thuê đất theo quy định tại Điều 4, Điều 6 Nghị định này.


3. Tổ chức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp mà tiền nhận chuyển nhượng đã trả không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước nay chuyển sang thuê đất, thì được trừ giá trị quyền sử dụng đất tính theo giá đất tại thời điểm chuyển sang thuê đất vào tiền thuê đất phải nộp, nhưng mức được trừ không được vượt quá số tiền thuê đất phải nộp.


Điều 12. Xác định tiền bồi thường đất, hỗ trợ đất, giá trị quyền sử dụng đất được giao, do nhận chuyển nhượng được trừ vào tiền thuê đất


1. Tiền bồi thường đất, hỗ trợ đất được trừ vào tiền thuê đất phải nộp quy định tại khoản 3 Điều 7 Nghị định này được tính theo giá đất tính bồi thường tại thời điểm trừ tiền bồi thường đất, hỗ trợ đất của loại đất cùng mục đích sử dụng với đất đã bồi thường, hỗ trợ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành.


2. Giá trị quyền sử dụng đất được giao, do nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất được trừ vào tiền thuê đất phải nộp quy định tại Điều 10, Điều 11 Nghị định này được tính theo giá của loại đất được giao, loại đất khi nhận chuyển nhượng tại thời điểm chuyển từ giao đất sang thuê đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành.


Chương III
MIỄN, GIẢM TIỀN THUÊ ĐẤT, THUÊ MẶT NƯỚC


Điều 13. Nguyên tắc thực hiện miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước


1. Đất thuê, mặt nước thuê để thực hiện dự án đầu tư thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước thì được thực hiện theo từng dự án đầu tư. 


2. Trong trường hợp đất thuê, mặt nước thuê thuộc đối tượng được hưởng cả miễn và giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước thì chỉ được hưởng miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước; trường hợp được hưởng nhiều mức giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước khác nhau thì được hưởng mức giảm cao nhất.


3. Không áp dụng miễn, giảm tiền thuê đất trong trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất.


4. Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định tại Điều 14, Điều 15 Nghị định này chỉ được thực hiện trực tiếp với đối tượng được thuê  và tính trên số tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp.


5. Dự án đang hoạt động mà được ưu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước cao hơn quy định của Nghị định này thì được hưởng mức ưu đãi cho thời gian còn lại; trường hợp mức ưu đãi thấp hơn quy định tại Nghị định này thì được hưởng theo quy định tại Nghị định này của thời hạn ưu đãi còn lại.


Điều 14. Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước


Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong các trường hợp sau:


1. Dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư được đầu tư tại địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.


2. Dự án sử dụng đất xây dựng nhà chung cư cho công nhân của các khu công nghiệp theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt bao gồm cả giá bán hoặc giá cho thuê nhà, trong cơ cấu giá bán hoặc giá cho thuê nhà không có chi phí về tiền thuê đất; dự án sử dụng đất xây dựng ký túc xá sinh viên bằng tiền từ ngân sách nhà nước, đơn vị được giao quản lý sử dụng cho sinh viên ở chỉ được tính thu phí đủ trang trải chi phí phục vụ, điện nước, chi phí quản lý và chi phí khác có liên quan, không được tính chi phí về tiền thuê đất và khấu hao giá trị nhà; dự án sử dụng đất xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh (xã hội hoá) thuộc lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể dục, thể thao, khoa học - công nghệ. 


3. Trong thời gian xây dựng theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt; trường hợp dự án có nhiều hạng mục công trình hoặc giai đoạn xây dựng độc lập với nhau thì miễn tiền thuê theo từng hạng mục hoặc giai đoạn xây dựng độc lập đó; trường hợp không thể tính riêng được từng hạng mục hoặc giai đoạn xây dựng độc lập thì thời gian xây dựng được tính theo hạng mục công trình có tỷ trọng vốn lớn nhất. 


4. Kể từ ngày xây dựng hoàn thành đưa dự án vào hoạt động, cụ thể như sau:


a) Ba (3) năm đối với dự án thuộc Danh mục lĩnh vực khuyến khích đầu tư; tại cơ sở sản xuất kinh doanh mới của tổ chức kinh tế thực hiện di dời theo quy hoạch, di dời do ô nhiễm môi trường. 


b) Bảy (7) năm đối với dự án đầu tư vào địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; dự án thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư.


c) Mười một (11) năm đối với dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh              tế - xã hội đặc biệt khó khăn; dự án thuộc Danh mục lĩnh vực khuyến khích đầu tư được đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.


d) Mười lăm (15) năm đối với dự án thuộc Danh mục lĩnh vực khuyến khích đầu tư được đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.


Danh mục lĩnh vực khuyến khích đầu tư, lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thực hiện theo quy định của Chính phủ.


5. Dự án đang sử dụng đất được giao khi chuyển sang thuê đất, nếu dự án đó thuộc đối tượng được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định tại khoản 1, khoản 3, khoản 4 Điều này thì được miễn tiền thuê đất cho thời gian còn lại của thời hạn được miễn tiền thuê đất.


6. Dự án gặp khó khăn phải tạm ngừng xây dựng, tạm ngừng hoạt động được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong thời gian tạm ngừng xây dựng cơ bản, tạm ngừng hoạt động theo sự xác nhận của cơ quan cấp giấy phép đầu tư hoặc cấp đăng ký kinh doanh.


7. Dự án xây dựng trụ sở làm việc của các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại. 


8. Các trường hợp khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


Điều 15. Giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước


Giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước trong các trường hợp sau:


1. Thuê đất để sử dụng làm mặt bằng sản xuất kinh doanh đối với hợp tác xã được giảm 50% tiền thuê đất.


2. Thuê đất, thuê mặt nước để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối mà bị thiên tai, hoả hoạn làm thiệt hại dưới 40% sản lượng được xét giảm tiền thuê tương ứng; thiệt hại từ 40% trở lên thì được miễn tiền thuê đối với năm bị thiệt hại.


3. Thuê đất, thuê mặt nước để sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh mà không phải là sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối khi bị thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất khả kháng thì được giảm 50% tiền thuê đất, mặt nước trong thời gian ngừng sản xuất kinh doanh.


4. Đất thuê thuộc dự án xây dựng trụ sở làm việc của các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại. 


5. Các trường hợp khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


Điều 16. Thẩm quyền quyết định miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước


Cơ quan thuế căn cứ vào hồ sơ địa chính kèm theo giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định tại Điều 14, Điều 15 Nghị định này để xác định số tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp, số tiền thuê đất, thuê mặt nước được miễn, giảm.


Cục trưởng Cục thuế quyết định miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với tổ chức kinh tế; tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuê đất.


Chi cục trưởng Chi cục thuế quyết định miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với hộ gia đình, cá nhân thuê đất.


Chương IV
THU NỘP TIỀN THUÊ ĐẤT, THUÊ MẶT NƯỚC


Điều 17. Trình tự xác định tiền thuê đất, thuê mặt nước


1. Đối với trường hợp thuê đất, thuê mặt nước mới: 


a) Hồ sơ địa chính về thuê đất do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc cơ quan tài nguyên và môi trường gửi đến, quyết định giá cho thuê đất, thuê mặt nước của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện là căn cứ để cơ quan thuế xác định số tiền thuê đất, thuê mặt nước mà tổ chức, hộ gia đình, cá nhân phải nộp.


b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ địa chính do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc cơ quan tài nguyên và môi trường gửi đến, cơ quan thuế phải thực hiện:


- Kiểm tra hồ sơ (số liệu) địa chính, xác định số tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp; viết thông báo tiền thuê đất, thuê mặt nước gửi đến người có nghĩa vụ phải nộp; thông báo phải ghi rõ số tiền thuê nộp một lần cho toàn bộ thời gian thuê hoặc tiền thuê nộp hàng năm, thời gian nộp và các nội dung khác theo quy định của Bộ Tài chính. Trường hợp chưa đủ cơ sở để xác định số thu tiền thuê đất, thuê mặt nước thì trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan thuế phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan gửi hồ sơ để bổ sung; sau khi có đủ hồ sơ địa chính thì thời hạn hoàn thành là sau 05 ngày làm việc được tính từ ngày nhận đủ hồ sơ bổ sung.


- Lập hồ sơ theo dõi thu nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước theo mẫu do Bộ Tài chính quy định; gửi thông báo nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước cho người có nghĩa vụ nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước. 


2. Đối với trường hợp đang sử dụng đất thuê, mặt nước thuê trước ngày Nghị định này có hiệu lực mà thuộc trường hợp thuê quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 9 Nghị định này; cơ quan thuế căn cứ đơn giá thuê đất hiện hành tổng hợp, báo cáo Sở Tài chính để chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan quyết định điều chỉnh đơn giá thuê đất, thuê mặt nước theo quy định của Nghị định này. Căn cứ vào quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về điều chỉnh đơn giá thuê đất, thuê mặt nước, cơ quan thuế xác định lại tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp và ra thông báo cho người phải nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước. 


3. Sau năm đầu tiên thuê đất, thuê mặt nước và nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước do văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất gửi thông báo cho người phải nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước, các năm tiếp theo vào trước mỗi kỳ nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước, cơ quan thuế ra thông báo cho người phải nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước. Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền điều chỉnh giá đất hoặc căn cứ tính tiền thuê đất, thuê mặt nước có thay đổi thì phải xác định lại tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp, sau đó thông báo cho người có nghĩa vụ thực hiện.


Điều 18. Xác định tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp


1. Trường hợp nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước hàng năm.


a) Trường hợp bình thường


		Tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp 01 năm

		=

		Đơn giá thuê đất, thuê mặt nước

		x

		Diện tích đất thuê,   mặt nước thuê

		-

		Tiền thuê đất, thuê mặt nước được giảm theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Nghị định này (nếu có)

		-

		Tiền bồi thường đất, hỗ trợ đất phân bổ cho 01 năm trừ vào tiền thuê đất, thuê mặt nước





b) Năm nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước tính theo năm dương lịch từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 hàng năm. Trường hợp năm đầu thuê đất, thuê mặt nước, năm kết thúc thuê đất, thuê mặt nước không đủ 12 tháng thì tiền thuê năm đầu và năm kết thúc thuê tính theo số tháng thuê.


c) Trường hợp được giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3 Điều 15 Nghị định này.


		Tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp

		=

		Tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp theo xác định tại điểm a khoản 1 Điều này

		-

		Số tiền thuê đất, thuê mặt nước được giảm theo quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3 Điều 15 (nếu có)





2. Trường hợp nộp tiền thuê một lần cho cả thời gian thuê đất, thuê mặt nước


		Tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp

		=

		Số năm phải nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước

		x

		Đơn giá thuê đất,   thuê mặt nước

		x

		Diện tích đất thuê,   mặt nước thuê

		-

		Tiền thuê đất, thuê mặt nước được giảm theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Nghị định này (nếu có)

		-

		Tiền bồi thường đất, hỗ trợ đất





Chú ý: số năm phải nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước bằng tổng số năm thuê trừ đi số năm được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước (nếu có).


Điều 19. Thu, nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước


1. Tiền thuê đất, thuê mặt nước nộp ngân sách nhà nước bằng tiền Việt Nam (VNĐ); trường hợp tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài có nhu cầu nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước bằng ngoại tệ thì quy đổi (hoặc quy đổi thông qua đồng tiền thứ 3 nếu không có tỷ giá trực tiếp) theo tỷ giá giao dịch bình quân của thị trường liên ngân hàng tại thời điểm nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước.


2. Việc nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định như sau:


a) Theo thông báo của cơ quan thuế gửi đến, cơ quan tài nguyên và môi trường gửi cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuê đất, thuê mặt nước nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước.


b) Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước theo đúng quy định tại thông báo của cơ quan thuế.


3. Trường hợp nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước hàng năm: 


a) Sau năm đầu tiên nộp tiền thuê, các năm tiếp theo cơ quan thuế thông báo trực tiếp cho người nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước.


b) Tiền thuê nộp mỗi năm 2 kỳ, kỳ thứ nhất trước ngày 01 tháng 4, kỳ thứ hai trước ngày 01 tháng 10 hàng năm.


4. Bộ Tài chính quy định tờ khai, chứng từ, sổ theo dõi nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước.


Điều 20. Xử lý các tồn tại về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước


1. Các trường hợp đã nộp thừa tiền thuê đất, thuê mặt nước của thời gian thuê  tính đến trước ngày Nghị định này có hiệu lực:


a) Trường hợp nộp thừa bằng ngoại tệ, thì quy đổi số tiền nộp thừa bằng ngoại tệ thành tiền Việt Nam (VNĐ) để chuyển nộp vào thời gian tiếp theo kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực.


b) Trường hợp nộp thừa bằng tiền Việt Nam (VNĐ) thì được chuyển nộp vào thời gian tiếp theo kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực.


 2. Các trường hợp còn nợ tiền thuê đất, thuê mặt nước của thời gian thuê  tính đến trước ngày Nghị định này có hiệu lực.


a) Trường hợp còn nợ tiền thuê bằng tiền ngoại tệ thì quy đổi ra tiền Việt Nam (VNĐ) tại thời điểm nộp tiền thuê.


b) Trường hợp còn nợ tiền thuê bằng tiền Việt Nam (VNĐ) thì nộp đủ số nợ còn lại.


3. Việc nộp hết số tiền thuê đất, thuê mặt nước còn nợ được thực hiện trong năm 2006, quá thời hạn này thì chịu phạt theo quy định tại khoản 1  Điều 22 Nghị định này.


Điều 21. Trách nhiệm của cơ quan thuế, tài nguyên và môi trường, kho bạc và của người nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước


1. Cơ quan thuế:


a) Xác định tiền thuê đất, thuê mặt nước và thông báo cho người nộp theo quy định tại Nghị định này.


b) Đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra mọi tổ chức, cá nhân nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước vào ngân sách nhà nước theo đúng thời gian quy định tại Điều 19 Nghị định này.


c) Giải thích những thắc mắc cho người nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước; giải quyết khiếu nại về tiền thuê đất, thuê mặt nước.


2. Cơ quan kho bạc:


- Thu đủ số tiền thuê vào Kho bạc Nhà nước theo thông báo nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước.


- Không được chuyển việc thu tiền sang ngày hôm sau khi đã nhận đủ thủ tục nộp tiền của người có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài chính.


- Không được từ chối thu vì bất cứ lý do gì.


3. Cơ quan tài nguyên và môi trường:


a) Xác định đúng địa điểm, vị trí, diện tích, loại đất được thuê.


b) Chịu trách nhiệm về sự đầy đủ, hợp pháp của hồ sơ làm căn cứ xác định đơn giá thuê, tiền thuê đất.


c) Xác nhận và ghi đầy đủ các chỉ tiêu làm căn cứ xác định đơn giá thuê, tiền thuê đất.


4. Trách nhiệm của người thuê đất, thuê mặt nước.


a) Nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước theo đúng phương thức, thời hạn ghi trong Hợp đồng thuê đất, thuê mặt nước.


b) Quá thời hạn nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước theo thông báo của cơ quan thuế mà không nộp đủ tiền thuê đất, thuê mặt nước thì phải chịu phạt chậm nộp theo quy định tại khoản 1 Điều 22 Nghị định này.


Điều 22. Xử phạt 


1. Chậm nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước vào ngân sách nhà nước, thì mỗi ngày chậm nộp chịu phạt 0,02% (hai phần vạn) tính trên số tiền thuê đất, thuê mặt nước chậm nộp.


2. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn, cố ý gây khó khăn, trở ngại cho người nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước hoặc chiếm dụng, tham ô tiền thuê đất, thuê mặt nước; làm sai lệch hồ sơ, gây thất thu cho ngân sách nhà nước thì tuỳ theo mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, bồi thường thiệt hại hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.


3. Người thuê đất, thuê mặt nước vi phạm các quy định tại Nghị định này sẽ bị xử phạt hành chính.


Điều 23. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại


1. Người phải nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước có quyền khiếu nại việc thi hành không đúng những quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước theo Nghị định này. Đơn khiếu nại phải được gửi đến cơ quan trực tiếp tính và thu tiền thuê trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước. Trong thời gian chờ giải quyết, người khiếu nại phải nộp đúng thời hạn và nộp đủ số tiền thuê đất, thuê mặt nước đã thông báo.


2. Việc giải quyết khiếu nại thực hiện theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo.


Chương V
TỔ CHỨC THỰC HIỆN


Điều 24. Bộ Tài chính có trách nhiệm


1. Hướng dẫn việc tính và nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước; hướng dẫn thủ tục, hồ sơ miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước.


2. Quy định mẫu sổ để quản lý việc thu nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước và phân cấp việc quản lý thu nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước phù hợp với phân cấp quản lý ngân sách nhà nước và pháp luật đất đai.


3. Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ giữa cơ quan tài chính, cơ quan thuế với cơ quan tài nguyên và môi trường để xác định tiền thuê đất, thuê mặt nước theo nguyên tắc một đầu mối tiếp nhận hồ sơ đối với các trường hợp thuê đất mới, chuyển mục đích sử dụng đất thuê, chuyển từ giao đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất sang thuê đất.


Điều 25. Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm


1. Hướng dẫn việc xác định loại đất, mục đích sử dụng đất, diện tích đất thuê, các loại giấy tờ liên quan khác về thuê đất, thuê mặt nước; chuyển từ giao đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất sang thuê đất.


2. Thống nhất với Bộ Tài chính để hướng dẫn hồ sơ, trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ cho cơ quan tài chính, cơ quan thuế các cấp để làm căn cứ xác định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước; xác định tiền thuê đất, thuê mặt nước.


3. Hướng dẫn việc xác định vị trí, hạng đất, phân hạng đất làm căn cứ để áp dụng đơn giá thuê đất.


Điều 26. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương


1. Quyết định giá thuê mặt nước và ban hành đơn giá thuê đất làm cơ sở để Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định đơn giá thuê đất cho từng dự án cụ thể.


2. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện các biện pháp kiểm tra, giám sát việc sử dụng đất của đối tượng được nhà nước cho thuê đất, thuê mặt nước và việc thu nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định của Nghị định này.


3. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phối hợp với cơ quan thuế tổ chức thực hiện việc quản lý đối tượng thuê và thu tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định của Nghị định này.


Kiểm tra và xử lý các trường hợp sai phạm về kê khai và thực hiện miễn, giảm không đúng đối tượng, chế độ gây thiệt hại cho Nhà nước cũng như người nộp tiền thuê đất.


4. Quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo hoặc phân cấp theo thẩm quyền khiếu nại, tố cáo việc thi hành không đúng quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.


Điều 27. Hiệu lực thi hành


Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


Nghị định này thay thế các quy định về ưu đãi tiền thuê đất quy định tại Nghị định số 71/2001/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2001 của Chính phủ về ưu đãi đầu tư xây dựng nhà ở để bán và cho thuê.


Những quy định trước đây về đơn giá thuê đất, thu tiền thuê đất trái với quy định tại Nghị định này đều bãi bỏ. 


Điều 28. Trách nhiệm thi hành


Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định này.


Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, người được nhà nước cho thuê đất, thuê mặt nước chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.


TM. CHÍNH PHỦ


THỦ TƯỚNG


Phan Văn Khải đã ký


